
























DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND OUALITY (STAMEO)

vtETNAM CERTtFtCATTON CE'{TRE (OUACERT)

un

OUACERT

@

EEWITICfTE ENSURE YOUR SUCCESS

Ir'/E ls|o c.tdfy tfu d- rtuotd ArI,14,,y'6 and Crtttcol Cotfrot tuhlls (I{4CCP) *

JAPFA COMFEED VIETNAM LIMITED COMPANY

ldirrr*tfag d h, H lltr.rdrarlcl, UU Ptrc Forh.aYhl!il
Applc.blG vnlt.: Hop ChIl F.ctor, .t llop TllI$ ]Glffil g0oup, HoP Chrt tou,n, Trtr D.o d3lrlcl VttI

Phrporhc+Ylon

lros 0cca asscsrcd and fo.rnd to cot forI,, trilh tl'p rtqull"men,s d tl* folloufry nondad

Cerdfrcatfit*o,.:

Cqfufsfu
l1*vatuly ollhbCtrt,fr'fr:

ordglrtr,lC.rdfuatloa.

tltlctm sfrtghcr rd artdng

HA tl:Utrl.2a.O3

From 05 M.?ch 2024 to 04llal(h 2027

05 ITdr 2olt

urt
{ltncEIT

HACCP

@

Tran Ouoc Dung

OUACERT - 8 HoangOuocViet, Nghia Doward, cau Giay Dist, Ha Noi,viet Nam
The vahdity of thrs certrficate .an be checked at websrte: www.quacert.gov.vn

TCVN 56O3:2O23

JAUNG rAivt

F!{LI



rdxe cqlcleu cxuAN Do LLTdNG cHAr LuoNG

TRUNGTAM CHI,NG NHAN PHU HgP (oUACERT)

un

OUACERI

W CUTIITEIMIIN
@

ENSURE YOUR SUCCESS

Ch{ng nbQn Hl tl6ng PMa dch m6t aguy vd Otilm ktCm sodt tA hqa (rlACCPt .Aa:

cONG TY TNHH JAPFA COMFEED UET NAM

Ohd*rEd.r trralgC.ilr,h.ryln hhxur{alHrfrlhPliliqYl-Xxil
ola dam {e d{ngE xlll nl.y Ga& m6 Cadm HO Chro $ T6 dln Phd }rgD lhhh d{ Ell Hgp Chrr, h44n

IrnOlo, rhh Yhlt Phdq YlaXilr

Aa ilu* itdnh gid vd rdc n$n phn hq vd ytu cdu <ia tl,tu chtdn

TCVN 5603:2023

Hqn$Aa|cdnhg,,iD4n

$ctdyfrngrtQn:

H$u lyc Ctdy chtt*g nhlrr

tQtych(ng ahQn l6n du

0urcEm

G.It md vf pfre l6C tilt 9i

llA 125122L03

TU Dgay o5/03/2o 24 Alm ngly Oll0?1m27

o5,03/20r 8

q,

o

HACCP

odc

Trhn oudc Dung

OUACERT - 8 Hoing Ou6<ViGt, P Nghia 06, O. Ceu Gi6y, Ha Noi, viet Nam
Hi6u luc c0a Grdy chLrng nhan n;y co thd kidm tra tai www.quacert.gov.vn

rcurue lAu

PHU



DtREcToRATE FoR STANDARDs, METRoLoGy AND ouALtry (sTAMEo)

VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (OUACERT)

u1

OUACERI

@

EEfrTITICflTE ENSURE YOUR SUCCESS

Thrs bto c.tdfytfu tl* cd knutaaurtog Prodcc (Gltr) Systtm d

JAPFA COMFEED VIETNAM LIMITED COMPANY

fdnos.: llrorg celb bn, Ef fryo C*lq Yht Ptxtc provirc., U.olill
ADDllclblc vonuor Hop ChI. F.Gtory a Hop lhf|h t .lddrdC gor.P, l.oD Chil toill, Trn Dm dstslct VHt

Ptxrcporho, Yttgn

has tf,cn os*s*d ond foutrd to coofoem uith tt'!, rcquha/,r',ct ts of th. totloritrg d.at ard

TCVN 5603:2023
C.,lfrcatbtrS(of:

C''frcalrl*4nh,r.

Tl* v a tHlV ot thb C.rffi cd/.r:

oldgh,€lCctlfrcatlorr:

Oil&..tdilglmradcutdng

Gno7ati221,,3

F?om 05 .rdr 2o2a to Oa .rdr m27

Olth.dr2olt

un
(lUTGf,I

GIIP

iE

i\!

!i$qqt

T UR N T

P

to

RECTOR

Tran Ouoc Dung

OUACERT - 8 Hoang OuocViet, Nghia OoWard, Cau Giay Dist, Ha Noi,Viet Nam
The vahdrty of this certrhcdte (an be checked at websrte: www.quaaert.gov.vn



TdNG cvcTIEU cHUAN oo LUdNG cHAT LLTqNG

TRUNGTAM CHI}NG NHAN PHU HgP (OUACERT)

un

OUACERT

afru rilfir nilfln
@

ENSURE YOUR SUCCESS

ChW rtinrf d&E th*hdrtiln rudtr& Gre) ctb

couc w TNHH JAPFA coMFEED vIET NAM

0l.6&r!6}lhgc.* fI,lb Hx{r-,thhyr$ Phric,vla.I.m
qa a&n rp agng: t{hi m{y cllh md gL dm Hqp chtu e T6 dlo ptr6 Hgp ltanh, tN Ed.t H{p CMu,

hryrtn Ian Olo thar fnt Ph.i., Vl& t{.n

fi iturr d&h gtd vd xdc,{rln fin Wvd y{tt ciu citt ttTtt drudn

TCVN 5603:2023

Phqnr,dltudrhg *Aa:

f5(,lltffi4rfrn:

t .allrccUy&Ing rtQ,,f

Itgty d{ng tffi.n l6a illu:

G,ft mii va ph. l6c ddt ga

c oral;221,3

TU nga, O5/o3/2o2a A&t ,,lgly O1lO3t?'0.27

0503/201r

a,
OUAGM

@

GHP

o6c

Trbn Qudc D0ng

ouAcERT - I Hoing ou6( viet, P. Nghia €)6, o. cau Gify, Hi NOi, viet Nam
Hreu lu( c0a GrAy chr,/ng nh;n nay co th6 kidm tra tai www.quacert.gov.vn

pHu

f1i?UNC





56: 9oa /QD-QUACERT Hd NAi, ngoy o5 thdng oS ndm 2024

QUYETDINH
Vd viQc c6p Gi6y chri'ng nhgn hQ thiing quin lf An toin thgc ph6m

TCVN ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018

GIAMDOC
TRUNG rAU CUIINC NHAN PHt HgP

Cdn c* guyet ainh sii t SZStgO-fOC ngdy 0l thang 07 ndm 20,9 cfia Tdng cuc
tru&ng Tiing cuc TiAu chudn Do htdng Chdt lryng vi viQc ban hdnh Diiu t€ Td chtc vd
hoat ilQng cila Trung tdm Ching nhQn Phil hqp (QUACERT);

Cdn cn Quydt dlnn si| ntgO-fOC ngdy l2/2/2001 cia Tiing cqc tru&ng T6ng cyc
TiAu chudn Do ludng Chdt htqng vi vi€c ban hdnh Quy dlnh chilmg nhQn hQ thiing;

Cdn ct bdo cdo k& qud ct)a Dodn chuyAn gia ddnh gid vd kit qud thdm xit hi so
ch*ngnhQn' 

euYET DfNH:
Didu 1. C6p ci6y chimg nh{n hQ th6ng PhAn tich m6i nguy vir Di6m ki6m so6t

t6i h4n GIACCP), h0 thi5ng ThUc hirnh SAn xu6t t6t (cMP) theo ti6u chuAn
TCM{ 5603:2023 cho C6ng ty TNHH Japfa Comfeed ViQt Nam, c6 tlia chi tai thi tr6n
Huong Canh, huypn Binh Xuy6n, tinh Vinh Phric, Viet Nam, v6i <lja ttiiim 6p dqng t4i
Nhi m6y Gi6t m6 gia cdm Hqp ChAu - T6 dAn ph6 Hqp Thdnh, thi trdn Hqp Ch6u, huyQn
Tam Dio, tinh Vinh Phric, ViQt Nam, trong linh u3c ho4t ilQng: Giiit m6 vd pha l6c
thit gd.

Diiiu 2. Gi6y chrmg nh{n ndy c6 hiQu lgc trong thdi gian 03 ndm ki5 tt ngdy
05 th6ng 03 nim 2024 ddn ngdy 04 th6ng 03 rilm2027. Trong thdi gian hiQu lgc cta
Gi6y chung nh{n, Cdng ty TNHH Japfa Comfeed Vigt Nam ituo. c ph6p sr? dung Gi6y
chung nhin sd HL 42512-24.03, GM 07412.24.03 vd D6u ch(mg nh{n cia Trung t6m
Chung nhQn Phr) hqp (QUACERT) cho linh vuc hoat dQng n6u tr6n. Quri trinh
chrjmg nh0n l4i se phii tlugc hoan thdnh trudc ngiry 0410312027.

Di6u 3..C6ng ty TNHH. Japfa Comfbed ViCt Nam c6 tr6ch nhiQm duy tri vd
cii ti6n h€ th6ng Phdn tich m6i nguy vh Di6m ki6m so6t tdi hpn (tlACCP), hQ th6ng
Thgc hdnh Sin xuAt t6t (GMP) theo ti€u chuAn TCVN 5603:2023 vd dugc Trung t6m
Chtng nhfln Phi hqp (QUACERT) <l6nh giri girim srit dinh kj' it nhat 12 thring/ I l6n.

Ngdv cua cuQc <l6nh giri gi6m s6t d6u ti€n sau chimg qu6 12 thdng kC tir
ngay quy€t tlinh chung nhfn c6 hiQu luc./. ,-

C
Noi nhQn:

- Nhu trdn;

- Ltru: VT- hd so chims nhan.--* g

coNG HoA xA Hor cH0 NGHIA vrET NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric
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DO LTIONG CHAT LIJONG

TRUNG TAM CHUNG NHAN
PHU HgP (QUACERT)



TONG CUC TIEU CHUAN
DO LTIONG CHAT I-IJONG

TRUNG TAM CHUNG NHAN
PHU HgP (QUACERT)

CSNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

Si5: 9o5 /QD-QUACERT Ha Noi, ngdy oi thdng oi ndm 2024

QUYfTDINH
Vd viQc cAp Gi6y chri'ng nhgn hQ thring quin lf An toin thgc ph6m

TCVN ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018

GIAM DOC
TRUNG rAU CHTIXC NHAN PHU HgP

Cdn c* guyiit ainn sii t SZAtgO-fOC ngdy 0I thdng 07 ndm 2019 cia Tdng cuc
tnrdng T6ng c1tc TiAu chudn Do tudng ChA bo. ng vi viQc ban hdnh Diiu lQ T6 chtc vd
hoat il6ng cia Trung tdm Chilmg nhQn Phil hqp (QUACERT);

Cdn cu QuyAt dinn sii lAlgO-fOC ngdy I 2/2/200 t cia T6ng cqtc tntdng Tdng cuc
TiAu chudn Do tudng Chdt luqng vi vi€c ban hdnh Quy dlnh chrlmg nhQn hQ thiing;

Cdn ct bdo cdo ket quL ci,a Dodn chuyAn gia ddnh gid vd k& qui thdm xit h6 so
chilmg nhQn.

QUYET D!NH:
Di6u 1. C6p GiAy chung nhfn HQ th6ng qudn l;i An todn thuc phAm theo ti6u chuAn

TCVI{ISO 22000:2018/ ISO 22000:2018 cho C6ng ty TNHH Japfa Comfeed ViQtNam,
c6 tlla.chi tAi thi tr6n Huong Canh, huyQn Binh Xuy6n, tinh Vinh Phric, Vi6t Nam, vdi
dia tli6m 6p dgng tai Nhd m6y Giet m6 gia cAm Hqp Chdu - TO dan ph6 Hqp Thenh, thi
trdn HEr Chdu, huyQn Tam Eio, tinh Vinh Phric, ViQt Nam, trong linh vgc ho4t dQng:
Gi6t mO vi pha l6c thit gd.

Di6u 2. Gi6y chung nhrin ndy c6 hiQu luc trong thdi gian 03 n6m ki5 tt ngdy
05 lh6ng 03 ndm 2024 d€n ngdy 04 th6ng 03 ndm2027. Trong thdi gian hiQu lgc cta
Gi6y chung nh{n, C6ng ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam tlugc phdp si dpng GiAy
chimg nhin s6HA 42612.24.CI, DAu chimg nhin cta Trung t6m Chimg nh{n Pht hqp
(QUACERT) vd Ddu c6ng nhAn cria JAS-ANZ ldm bdng chimg cho viQc thta nhfln
qu6c t€ cho linh vuc ho4t dQng n€u tr€n. Qu6 trinh chimg nhdn lai s€ phdi dugc
hodn thdnh trudcngiry 04103/2027.

Di6u 3. C6ng ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam c6 tr6ch nhiQm duy tri vd
cii ti€n HQ thdng quin li An toen thgc phdm theo ti€u chuAn TCMI{ ISO 22000:2018/
ISO 22000:2018 vd duo.c Trung t6m Chtrng nh{n Pht hqp (QUACERT) d6nh gie
girim srit <linh ki ft nhAt 12 thfungl 1 lAn. Ngdy cia cu a glam s6t diu ti€n sau

chimg nhin kh6ng quri 12 thring kO tu ngdy quy€t d c6 hi€u luc./'u
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;

- Luu: VT. h6 so chtrng nhdn. -...r*
'{ma g,r,r,g

@
rnu c rAM cHlit{G firHAfl pHU Hop {ouacErr)
8 Hoang Ou6c viat, P. Nghi. 06, O. Clu Gfiy, Xl Noi, vilt N.m
T +?l (2a) 3756 t025 I F +a,r (2,1) 3756 3ltt
E qu.c.rQqu.c.flgoy.wr I W wwr.qu.c.rtiov.vn

QF 23-03 Rev.01.8.2023
Trang: l/l

PHU



DIRECTORATE FOR STANDAROS, METROLOGYAND OUALITY (STAMEO)

vTETNAM CERnFtCAnON CENTRE (OUACERT)

un

OUACERT

ETfiTIFICflTE
@

ENSURE YOUR SUCCESS

Thls kto clrlrTydlrtdlr Fd ffiy norrr,g.mol* syrlrm ol

JAPFA COMFEED VIETNAM LIMITED COMPANY

Adtrss: llnong Crrh toUrl, 8l* XuFr ilrokf, Vhar Plxrc prdfEc, Yactran
AppllcablcvenueHop Ch.u Fa.torya HopTh.nh rGidendal grorp, HopCh town, Tam D- drirld,

VHr Phr prwixr, Yhorr

,ror 6c.a arr6s.d arrd found to cdfro,'t ,ilh tl,. r.quir.mq.B d tl,E fo,torlrrg natfu,d

TCVN ISO 22UlO:2018 / ISO 220fi):2018

CetffinScope:

certrfua&t*4ltt.,|'

Tl* v a Ntty d th ls cetffi<ou

Orl$rr, C.tdfrcetu r

6kf..r 3lrrdrE..td <rrttttg

Bf tf26r:L2{.O sut.catcaortrCl

Froa 05 Lrdr 2o2tl6 Oa f,.rdt 2027

05 ..dr 2olt

CTOR

2ur, JAS'ANZ

A{q,RE YOUR SUCCES

Tran Ouoc Dung

G
*)

OUACERT ' I Hoang Ouoc viet, Nghia DoWard' Cau Giay Dist' Ha Noi' Viet Nam

fne vafldity oftnii cenificate canie checked at website' www'qua'€rt'gov'vn and wwwias-anz'org'register

TRUNG



rdre cpclEu cuulN oo ludrlc cxAr lurgnc

TRUNGTAM CH{TNG NHAN PHI:I HQ'P (OUACERT)

un

OUACERI

w c[rfirsn[flrt
@

Ching nMn ll2 th6ng qlfin U Aa t&n fh(c phdm oh:

CONG W TNHH JAPFA coMFEED uff NAM

DF dtftlt{dn tlr dng Cat$, hl,.l.n Bnh Xuran, dnh ytnh Philc, Vl+t failt
Dled&n{pd-rng:l{ha nl.yGa&rll' ga.dm HOOlllqa Tddh pfi5 HOllinfi,th!dr H*cll3u,

hry.eo Trn Olo, thft fr*r Phk, v*r ilrrr

da du.* ildrt gN vd rd< arQa pe W vd y,tu cdu cdn tt*t dl,uiln

TCVN ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018

Plaqmvt@&tuqrbQn:

$e$yd&ryrtQlr

lltilu htcGldy dfing n/ld,n:

ilgiyffiqnhAn$nil6u:

Gl* df uf Dh.16< d{t 9f

H^arr:l:/fcl Mdngdnh:cl

TU ngay O5r0rr:!o2.| l,tr,rytn, Un m27

qt/o.:t lot8

o6ccvi

@
JAS.AilZ

TAM

r
EllS,FE YOUR SUCCSS o

co

Trbn Ou6c D0ng

ouAcERT - I Hoing Oud< Viet, P. Nghia 06, O. Cbu Gidy, Hi NQi, Viit Nam
Hieu lrrc cia GiSy chr/ng nhin niy c6 thd krdm tra tai www.quacert.gov,vn vi wrflwjas.anz.org/re9i5te.

ENSURE YOUR SUCCESS

IIiUNG

CHi.JNO

























Đơn vị : Nhà máy GMGC Hợp Châu

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành-xã Tam Đảo- tỉnh Phú Thọ

Danh sách dưới đây được đào tạo về kiến thức ATTP 

Người đào tạo: Nguyễn Anh Tuấn ( Quản lý sản xuất)

STT Họ tên Nam Nữ Số CCCD(12 số) Ngày cấp
(Ngày/tháng/năm) Nơi cấp

1 Nguyễn Thị Tuyết x 026189004037 19/02/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

2 Nguyễn Xuân Tín x 008091001936 25/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

3 Nông Thị Nga x 020178001786 25/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

4 Đặng Thị Hà x 025175000148 13/05/2020 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

5 Bùi Thị Liên x 017181004073 26/02/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6 Nguyễn Anh Tuấn x 024083004996 22/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

7 Nguyễn Thị Hướng x 026179004923 09/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

8 Hà Thị Uyên x 026180011931 04/09/201 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

9 Lê Văn Mai x 026088003489 07/09/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

10 Nguyễn Văn Bảy x 026081005932 24/02/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

11 Trần Thị Hồng x 026182002517 19/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

12 Lưu Văn Bằng x 026087--3034 18/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

13 Lê Thị Tuyến x 026017002626 10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

14 Phạm Huy Khôi x 026092010039 24/06/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

15 Phan Văn Hải x 026084001447 24/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

16 Nguyễn Thị Bắc x 026174002200 25/06/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

17 Phùng Thị Nga x 026176008913 24/06/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

18 Đào Thị Hiền x 026183003949 18/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

19 Lê Thị Hồng x 026183005182 18/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

20 Lê Thị Hồng x 042179000143 25/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

21 Nguyễn Ngọc Chiến x 026073001537 02/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 



STT Họ tên Nam Nữ Số CCCD(12 số) Ngày cấp
(Ngày/tháng/năm) Nơi cấp

22 Đào Thị Quyết x 030173013883 02/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

23 Nguyễn Thị Khanh x 071105696 18/05/2020 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

24 Nguyễn Thị Lý x 026176004826 10/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

25 Trần Thị Hiền x 011830446070 02/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

26 Nguyễn Thế Long x 008082000526 05/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

27 Đỗ Thị Thu Hường x 026178007701 08/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

28 Bùi Văn Quyết x 017088004180 11/08/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

29 Lại Khắc Điền x 034065017895 11/08/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

30 Nguyễn Văn Ninh x 026088014008 25/08/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

31 Nguyễn Hữu Lại x 026081001685 25/06/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

32 Nguyễn Thị Nho x 26186008686 5/6/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

33 Phạm Thị Luân x 026181005432 18/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

34 Nguyễn Văn Sáng x 026080001856 25/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

35 Nguyễn Văn Qúi x 026093008547 25/06/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

36 Lê Thị Hoan x 026185007695 25/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

37 Nguyễn Văn Hoan x 026084008841 25/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

38 Phùng Quang Sao x 026071003022 05/01/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

39 Nguyễn Thị Hạnh x 026186005547 27/06/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

40 Nguyễn Văn Đạt x 026072001324 03/11/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hợp Châu, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Người xác nhận

Người xác nhận

Người lập

Trần Thị Thanh Tâm

Người đào tạo

Nguyễn Anh Tuấn
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